
BỘ NỘI VỤ 

BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG 

TRUNG ƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /HD-BTĐKT Hà Nội, ngày        tháng      năm 2023 

 

 

HƯỚNG DẪN  

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân  

của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và  

thủ tục nhận các hình thức khen thưởng  

của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng 

 
 

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 

năm 2013;  

Căn cứ Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm 

theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị và 

Hướng dẫn số 05-HD/BĐNTW ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Ban Đối ngoại 

Trung ương; 

Sau khi thống nhất với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và ý kiến của 

đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng 

dẫn hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục khen thưởng cho tập thể, cá nhân của 

Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (sau đây viết tắt là Nhà nước Lào) và thủ tục 

nhận các hình thức khen thưởng do Nhà nước Lào trao tặng, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Khen thưởng nhằm ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có công lao, 

thành tích, đóng góp trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị 

vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.  

- Việc khen thưởng bảo đảm kịp thời, có tính đến yếu tố cân đối trong quan 

hệ giữa Việt Nam và Lào. 

- Việc trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng đảm bảo trang trọng, 

tiết kiệm, hiệu quả, có ý nghĩa tôn vinh các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

II. HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN VÀ ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG 

CẤP NHÀ NƯỚC  

Căn cứ công lao, thành tích đóng góp của các tập thể, cá nhân của Nhà nước Lào 

có thể xem xét từng trường hợp cụ thể theo mức Huân chương, Huy chương sau: 

1. Đối với cá nhân:  

- Huân chương Sao vàng: Tặng cho cá nhân đã có công lao to lớn đặc biệt 

xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết 
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đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đảm nhiệm một trong các chức vụ: 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội Lào. 

- Huân chương Hồ Chí Minh: Tặng cho cá nhân đã có công lao to lớn và 

nhiều thành tích xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ 

đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, là các đồng chí Ủy 

viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 

- Huân chương Độc lập hạng Nhất: Tặng cho cá nhân đã có thành tích đặc 

biệt xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn 

kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đảm nhiệm các chức vụ: Bí 

thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ 

tịch Quốc hội và Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. 

- Huân chương Độc lập hạng Nhì: Tặng cho cá nhân có nhiều thành tích đặc 

biệt xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn 

kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đảm nhiệm các chức vụ: Ủy 

viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đồng thời là Trưởng các Ban 

của Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy - 

Tỉnh trưởng và tương đương. 

 - Huân chương Độc lập hạng Ba: Tặng cho cá nhân đã có thành tích đặc 

biệt xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn 

kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đảm nhiệm một trong các chức 

vụ: Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy - Tỉnh trưởng, Phó các Ban Đảng, Thứ trưởng, 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng và tương đương. 

- Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ: Tặng cho cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội của Việt Nam được Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam (viết tắt là Bộ, ngành, tỉnh)  

công nhận, đề nghị. 

- Huân chương Hữu nghị: Tặng cho cá nhân đã có nhiều đóng góp trong 

việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp 

tác toàn diện Việt Nam - Lào, đảm nhiệm các chức vụ: Tổng Cục trưởng, Cục 

trưởng, Vụ trưởng, Giám đốc Sở, Bí thư huyện, Trưởng huyện và tương đương; 

một số trường hợp đặc biệt có nhiều năm gắn bó và công tác liên quan trực tiếp 

đến quan hệ Việt Nam – Lào;  

- Huy chương Hữu nghị: Tặng cho cá nhân đã có đóng góp trong việc củng 

cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn 

diện Việt Nam - Lào, đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, 

Phó Giám đốc sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Phó Chủ tịch huyện và tương 

đương trở lên; một số trường hợp đặc biệt có nhiều năm gắn bó và công tác liên 

quan trực tiếp đến quan hệ Việt Nam - Lào. 

Đối với các cá nhân đã từng giữ các chức vụ và có những đóng góp nêu 

trên, hiện đã nghỉ hưu đều có thể xem xét tặng thưởng như các đồng chí đang 

giữ chức vụ. Đối với các cá nhân đã chuyển công tác, xem xét khen thưởng ở 

chức vụ cao nhất mà cá nhân đó đã từng đảm nhiệm. Đối với một số trường hợp 
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cụ thể đã từng được tặng, căn cứ vào sự đóng góp và tình hình thực tế có thể 

xem xét đề nghị điều chỉnh mức Huân chương cao hơn hoặc thấp hơn. 

2. Đối với tập thể: 

- Huân chương Độc lập hạng Nhất: Tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt 

xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc 

biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, được Bộ, ngành, tỉnh công nhận, đề nghị 

gồm: các tỉnh có chung biên giới, bộ, ban, ngành đoàn thể ở Trung ương của Lào. 

- Huân chương Độc lập hạng Nhì: Tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt 

xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết 

đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, được Bộ, ngành, tỉnh công nhận, 

đề nghị gồm: các tỉnh không có chung biên giới, bộ, ban, ngành, đoàn thể ở 

Trung ương của Lào có mối quan hệ hợp tác với Việt Nam.  

- Huân chương Độc lập hạng Ba: Tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt 

xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết 

đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, được Bộ, ngành, tỉnh công nhận, 

đề nghị, gồm: cấp Tổng cục có mối quan hệ mật thiết với Việt Nam. 

- Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ: Tặng cho tập thể có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển 

kinh tế - xã hội của Việt Nam được Bộ, ngành, tỉnh công nhận, đề nghị. 

- Huân chương Hữu nghị: Tặng cho tập thể có đóng góp trong việc củng 

cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn 

diện Việt Nam - Lào, được Bộ, ngành, tỉnh công nhận, đề nghị, gồm: cấp tổng 

cục, cục, vụ và tương đương ở Trung ương, cấp sở, ban, ngành thuộc tỉnh, cấp 

huyện trở lên. 

III. KHEN THƯỞNG CẤP BỘ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ 

TRUNG ƯƠNG, TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

Căn cứ thành tích, đóng góp của các tập thể, cá nhân của Nhà nước Lào, 

các Bộ, ngành, tỉnh xem xét, tặng thưởng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm 

quyền như Bằng khen, Kỷ niệm chương... 

IV. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG VÀ TẶNG PHẨM 

LƯU NIỆM 

1. Thủ tục: 

Các Bộ, ngành, tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng hoặc trình Thủ 

tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước khen thưởng các tập thể, cá nhân của Nhà 

nước Lào qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương lấy ý kiến bằng văn bản của Ban 

Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức, địa 

phương có liên quan (nếu cần), sau đó báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Quy 

chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư: Quy chế 

quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.  

Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.  
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2. Hồ sơ: 

Thực hiện theo quy định tại Điều 85 Luật thi đua, khen thưởng. 

3. Tặng phẩm lưu niệm:  

Các tập thể, cá nhân Nhà nước Lào được nhận các hình thức khen thưởng kèm 

theo tặng phẩm lưu niệm theo quy định hiện hành tại thời điểm được khen thưởng.  

3. Người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân tập thể người nước ngoài, được khen 

các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng và kèm theo tặng phẩm lưu niệm. 

V. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ NHẬN CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

DO NHÀ NƯỚC LÀO TRAO TẶNG 

Các Bộ, ngành, tỉnh trao đổi, thống nhất với các đối tác của Lào và các hình 

thức khen thưởng phù hợp với tương quan chung giữa hai nước và thực hiện 

theo quy định, thủ tục hiện hành của phía Lào, sau đó có Công văn (kèm văn bản 

hoặc tài liệu của Nhà nước Lào dự định hoặc quyết định tặng các hình thức 

khen thưởng cho tổ chức, cá nhân người Việt Nam) gửi Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép các tổ chức, cá nhân 

nhận các hình thức khen thưởng của Nhà nước Lào. 

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương lấy ý kiến hiệp y bằng văn bản của 

Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức, 

địa phương có liên quan (nếu cần), sau đó báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chủ 

tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Thường trực Ban Bí 

thư; đồng chí Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương theo Quy chế làm việc của 

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; Quy chế quản lý thống 

nhất các hoạt động đối ngoại (đối với tập thể, cá nhân phải báo cáo, xin ý kiến).  

Sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền, Ban Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương thông báo bằng văn bản cho cơ quan đề nghị nhận hình thức khen 

thưởng của Nhà nước Lào để triển khai thực hiện. 

Căn cứ nội dung hướng dẫn này, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương 

và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương để tổng hợp, hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c Thường trực Ban Bí thư; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Phó Thủ tướng Thường trực; 

- Phó Chủ tịch nước; 

- Thường trực Hội đồng TĐ-KTTW; 

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

- Các Bộ, ban, ngành, MTTQ, tổ chức CT-XH; 

- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW; 

- Vụ, phòng, Ban TĐ-KT các bộ, ban, ngành, đoàn thể TW; 

- Thường trực TĐ-KT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các Phòng, đơn vị Ban TĐ-KT TW; 

- Lưu: VT, P.II. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Huy Giang 
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